
Người mua hàng (Customer)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign and full name)

Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign and full name)

CÔNG TY TNHH TM DV NHÀ HÀNG HẢI CẢNG

Mã số thuế(Tax code): 0 3 1 5 6 0 6 9 1 9
Địa chỉ (Address): 36 Đường Số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG 
(VAT INVOICE)

Ngày (date)  28  tháng (month)  08  năm (year)  2023

Ký hiệu (Serial): 1C23THC

Số (Inv.No) : 937

Họ tên người mua hàng (Purchaser's name): 

Tên đơn vị (Company's name):  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế (Tax code):  0309391503

Địa chỉ (Address):  12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí
Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method):   Tiền mặt/Chuyển khoản

Số tài khoản (Account No.) :  

STT

(No.)

Tên hàng hóa, 
dịch vụ

(Name of products services)

Đơn vị 
tính

(Unit)

Số 
lượng

(Quantity)

Đơn 
giá

(Unit price)

Tổng tiền
chiết khấu
(Discount
Amount)

Thành tiền
trước thuế

(Amount)

Thuế suất
GTGT (%)

(VAT Rate)

Tiền thuế GTGT

(VAT Amount)

Thành tiền sau
thuế GTGT

(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7=4x5 ­ 6) (8) (9) (10=7+9)

1 Khăn lạnh Cái 6 2.000 12.000 8% 960 12.960

2 Bia lon SG LAGER 330
ML

Lon 3 13.000 39.000 10% 3.900 42.900

3 Tôm sú biển hấp dừa Phần 2 480.000 960.000 8% 76.800 1.036.800

4 Cơm chiên Phần 2 65.000 130.000 8% 10.400 140.400

5 Bò Fuji nướng Phần 3 325.000 975.000 8% 78.000 1.053.000

6 Lẩu bò mỹ tiến cung Phần 2 420.000 840.000 8% 67.200 907.200

7 Cá mú hấp Hongkong Phần 2 250.000 500.000 8% 40.000 540.000

8 Aquafina pet 24x500ml Chai 8 8.000 64.000 8% 5.120 69.120

Cộng tiền hàng(Summary): 3.520.000 282.380 3.802.380

TỔNG HỢP
(Summary)

Thuế suất

(VAT Rate)

Tổng chưa thuế GTGT

(Sub total)

Tiền thuế GTGT

(VAT amount)

Giá trị thanh toán

(Total)

Hàng hóa chịu thuế suất 8% 3.481.000 278.480 3.759.480

Hàng hóa chịu thuế suất 10% 39.000 3.900 42.900

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment) 3.520.000 282.380 3.802.380

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba triệu tám trăm lẻ hai nghìn ba trăm tám mươi đồng

Trang (page)1 / 1
(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mã của cơ quan thuế: 00E0B1E168197E4DFCA278644390338EDA

(Hóa đơn Điện tử được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.evat.vn , mã tra cứu: Z6QE0WJ8LM , mã công ty: 0315606919  )

(Cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Công Ty TNHH Win Tech Solution ­ MST: 0312303803 ­ www.win­tech.vn)

Ký điện tử bởi: CÔNG TY TNHH TM DV

NHÀ HÀNG HẢI CẢNG

Ký ngày 28 tháng 08 năm 2023


